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           Cây Thị, ngày 22 tháng 11 năm 2024 
                  

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2024 trên địa bàn xã Cây Thị  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÂY THỊ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sưng một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ- TTg ngày 16 tháng 07 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

và quy trình xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn 

phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Căn cứ Công văn số 2756/UBND-LĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của UBND 

huyện Đồng Hỷ về việc kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Cây Thị năm 2024 

Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Cây Thị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo định kỳ hằng năm trên địa bàn xã Cây Thị. 

(Danh sách chi tiết tại Phục lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban chỉ đạo cấp xã, Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác 

giảm nghèo và các công chức xã liên quan, Trưởng các xóm và hộ gia đình có tên 

tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
      Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- BTV Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- UBND huyện;  

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Lưu VP UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 
Lý Văn Long 



 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, 

THOÁT CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM 

(Kèm theo Quyết định số: 185/QĐ - UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã Cây Thị) 

      

STT Họ và tên chủ hộ 
Giới 

tính 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

I. Hộ nghèo         

1 Nguyễn Văn Hào Nam 18/07/1994 Hoan  Nùng 

2 Triệu Thị Huyền Nữ 06/04/1993 Hoan  Dao 

3 Triệu Nho Lâm Nam 13/08/1950 Hoan  Dao 

4 Đặng Phúc Hào Nam 07/09/1998 Hoan  Dao 

5 Triệu Phúc Đông Nam 11/05/1995 Hoan  Dao 

6 Tống Văn Sơn Nam 08/09/1996 Hoan  S. dìu 

7 Triệu Sinh Tiến Nam 05/07/1949 Khe cạn  Dao 

8 Triệu Sinh Trạng Nam 01/09/1986 Khe cạn  Dao 

9 Triệu Thị Ba Nữ 09/11/1983 Khe cạn  Dao 

10 Nguyễn Thị Huệ Nữ 20/10/1986 Khe cạn  Dao 

11 Triệu Văn Minh Nam 15/05/1974 Khe cạn  Dao 

12 Triệu Văn Kim Nam 11/10/1977 Khe cạn  Dao 

13 Triệu Thị Thùy Nữ 22/05/1998 Khe cạn  Dao 

14 Triệu Nho Phú Nam 27/07/1946 Khe cạn  Dao 

15 Triệu Thị Nảy Nữ 23/04/1980 Khe cạn  Dao 

16 Đặng Thị Chanh Nữ 16/02/1976 Khe cạn  Dao 

17 Triệu Tiến Phương Nam 01/01/1966 Khe cạn  Dao 

18 Triệu Thị Thoa Nữ 25/12/1999 Khe cạn  Dao 

19 Triệu Phúc Tú Nam 06/10/1996 Khe Cạn Dao 

20 Triệu Thị Tươi Nữ 01/02/1990 Suối Găng  Dao 

21 Triệu Quý Thông Nam 28/06/1994 Suối Găng  Dao 

22 Bàn Sinh Thủy Nam 25/10/1980 Suối Găng  Dao 

23 Triệu Hữu Mật Nam 07/10/1987 Suối Găng  Dao 

24 Triệu Thị Múi Nữ 15/03/1949 Suối Găng  Dao 

25 Nguyễn Văn Hiếu Nam 01/01/1953 Suối Găng   

26 Dương Văn Tiến Nam 19/07/1991 Suối Găng   

27 Đặng Thị Mai Nữ 20/08/1984 Cây Thị  Dao 

28 Dương Thị Hương Nữ 15/11/1983 Cây Thị  Dao 



29 Triệu Thị Mùi Nữ 05/04/1974 Cây Thị  Dao 

30 Triệu Thị Hưởng Nữ 24/06/1969 Cây Thị  Dao 

31 Triệu Tiến Hội Nam 01/01/1955 Cây Thị  Dao 

32 Ninh Quang Chung Nam 23/12/1988 Cây Thị Kinh 

33 Triệu Thị Mến Nữ 11/07/1989 Cây Thị  Dao 

34 Triệu Thị Sinh Nữ 21/06/1971 Cây Thị  Dao 

35 Nguyễn Tiến Mạnh Nam 16/03/1989 Cây Thị   

36 Đặng Thép Hùng Nam 18/12/1941 Cây Thị  Dao 

37 Phan Thị Hà Nữ 21/06/1971 Cây Thị Dao 

38 Cao Văn Hùng Nam 20/02/1985 Mỹ Hòa   

39 Cao Văn Yên Nam 01/01/1950 Mỹ Hòa   

40 Nguyễn Thị Các Nữ 26/10/1957 Mỹ Hòa   

41 Lê Thị Phương Nữ 17/11/1983 Mỹ Hòa   

42 Trần Thị Cương Nữ 20/02/1950 Mỹ Hòa   

43 Hoàng Thị Tư Nữ 01/10/1966 Mỹ Hòa   

44 Trần Thị Lương Nữ 22/06/1947 Mỹ Hòa   

45 Đào Duy Học Nam 14/08/1941 Mỹ Hòa   

46 Trần Quang Trung Nam 11/01/1973 Mỹ Hòa   

47 Đỗ Thị Viện Nữ 01/01/1940 Mỹ Hòa   

48 Phạm Thị Huyền Nữ 16/09/1981 Mỹ Hòa   

49 Bùi Thị Hiền Nữ 22/09/1976 Mỹ Hòa  

50 Đặng Thị Hoa Nữ 01/03/1990 Trại Cau  S dìu 

51 Miêu Thị Sáu Nữ 28/06/1960 Trại Cau  S dìu 

52 Mạch Văn Kiên Nam 23/09/1984 Trại Cau  S dìu 

53 Lý Văn Cửu Nam 25/12/1990 Trại Cau  S dìu 

54 Lý Văn Năm Nam 01/11/1978 Trại Cau  S dìu 

55 Mạch Văn Vinh Nam 21/08/1956 Trại Cau  S dìu 

56 Lại Văn Sơn Nam 26/10/1989 Trại Cau  S dìu 

57 Đào Thị Xiêm Nữ 19/01/1983 Trại Cau  S dìu 

58 Hoàng Văn Cảnh Nam 14/03/1991 Trại Cau  S dìu 

59 Hoàng Thị Quyền Nữ 01/01/1942 Kim Cương  Nùng 

60 Nguyễn Năng Đông Nam 01/10/1965 Kim Cương   

61 Luân Viết Quân Nam 19/06/1988 Kim Cương  Nùng 

62 Nguyễn Văn Bắc Nam 01/01/1974 Kim Cương  S. dìu 

63 Nguyễn Văn Nam Nam 02/10/1987 Kim Cương  Nùng 



II. Hộ cận nghèo         

1 Nguyễn Thị Nga Nữ 11/08/1959 Hoan   

2 Đặng Văn Long Nam 14/10/1993 Hoan  Dao 

3 Lý Thị Lưu Nữ 14/01/1954 Hoan  Dao 

4 Nguyễn Thị Thêm Nữ 14/09/1988 Hoan   

5 Triệu Văn Tài Nam 10/03/1963 Khe Cạn  Dao 

6 Triệu Sinh Tài Nam 05/05/1967 Khe Cạn  Dao 

7 Hoàng Thị An Nữ 14/08/1952 Khe Cạn   

8 Nguyễn Thị Hé Nữ 20/08/1941 Khe Cạn  Dao 

9 Nguyễn Thị Quyết Nữ 24/08/1977 Khe Cạn   

10 Hoàng Văn Trường Nam 17/07/1994 Trại Cau  S dìu 

11 Trần Văn Hải Nam 16/12/1974 Trại Cau  S dìu 

12 Nguyễn Thành Sơn Nam 02/02/1984 Trại Cau   

13 Hoàng Thị Lừu Nữ 01/08/1982 Trại Cau S dìu 

III. Hộ thoát nghèo         

1 Nguyễn Thị Nga Nữ 11/08/1959 Hoan   

2 Triệu Văn Thăng Nam 15/08/1968 Khe Cạn  Dao 

3 Triệu Hữu Lưu Nam 01/01/1983 Suối Găng  Dao 

4 Dương Thị Hòe Nữ 26/06/1974 Cây Thị  Dao 

5 Nguyễn Thị Lộc Nữ 01/01/1934 Mỹ Hòa   

6 Nguyễn Thị Mai Nữ 20/10/1945 Mỹ Hòa   

7 Dương Thị Bền Nữ 01/06/1941 Mỹ Hòa   

8 Dương Thị Oanh Nữ 10/10/1984 Trại Cau S.Dìu 

9 Hoàng Thị Lừu Nữ 01/08/1982 Trại Cau S.Dìu 

10 Bàn Thị Huyền Nữ 29/09/1989 Kim Cương Dao 

IV Hộ Thoát cận nghèo 
 

      

1 Triệu Tiến Minh Nam 01/12/1972 Khe Cạn  Dao 

2 Đặng Thị Hằng Nữ 18/02/1976 Trại Cau  Dao 

3 Lăng Văn Sáu Nam 06/12/1983 Trại Cau  S dìu 

4 Hoàng Văn Phúc Nam 09/09/1979 Kim Cương  S dìu 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-29T09:32:23+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Cây Thị<caythi.donghy@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




